
PHIẾU TỔNG HỢP KIẾN THỨC MÔN TOÁN

LỚP 4

Bài 1. Đặt tính và tính

a) 40 230 : 6               b) 9240 : 30          c) 8008 : 22         d) 1682 : 58
……………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....................

...................................................................................................................................................
Bài 2. Tính bằng 2 cách:

a) (75 + 45) : 5 = ?                                           b) (88 – 32) : 8 = ?
……………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....................

...................................................................................................................................................
Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 3100 : (5 x 2)                                   b) 4 x 21 x 25
……………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....................

...................................................................................................................................................
Bài 4. Một kho chứa 672 bao, mỗi bao chứa 50kg thóc. Người ta đã lấy đi 1/7 số thóc đó.Hỏi người ta lấy đi bao nhiêu tạ thóc?

……………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....................

...................................................................................................................................................
Bài 5. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 180m, chiều dài hơn chiều rộng 22m. Tính:

a) Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh đất đó.

b) Tính diện tích của mảnh đất.

……………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....................

...................................................................................................................................................
Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Giá tiền 1kg đường là 14 500 đồng. Cô Lan mua 4kg đường, cô đưa cho người bán hàng 2 tờ 50 000 đồng. Vậy người bán hàng phải trả lại cho cô Lan số tiền là ………………. đồng.

****************Hết**************
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỔNG HỢP KIẾN THỨC MÔN TOÁN

LỚP 4
Bài 1. Đặt tính và tính được kết quả sau:
a) 6705

b)  308

c) 364

d) 29

Bài 2. Tính bằng 2 cách:

(75 + 45) : 5 = ? (Dạng chia một tổng cho một số)

Cách 1:

(75 + 45) : 5 
= 120 : 5

= 24

= 24

Cách 2:

(75 + 45) : 5 
= 75 : 5 + 45 : 5

= 15 + 9

= 24

(88 – 32) : 8 = ? (Dạng chia một hiệu cho 1 số)

Cách 1:

(88 - 32) : 8 
= 56 : 8 

= 7

Cách 2:

(88 - 32) : 8
 = 88 : 8 – 32 : 8

= 11 – 4

= 7

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất: (vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp)

a) 3100 : (5 x 2)

= 3100 : 10 

= 310 

b) 4 x 21 x 25 = ( 4 x 25) x 21

= 100 x 21

= 2100

Bài 4.
                                                                 Bài giải

                                                Khối lượng thóc kho chứa là:

                                                          672 x 50 = 33 600 (kg)

                                                Khối lượng thóc còn lại là:

                                                        33 600 : 7 = 4800 (kg)

                                                    Đổi: 4800 kg = 48 tạ

                                                                         Đáp số: 48 tạ thóc

Bài 5. 
                                                                 Bài giải

                                                 Chiều rộng mảnh đất là:

                                                         (180 – 22) : 2 = 79 (m)

                                                 Chiều dài mảnh đất là:

                                                           79 + 22 = 101 (m)

                                                  Diện tích mảnh đất là:

                                                          101 x 79 = 7979 (m2)

                                                                         Đáp số: 7979 m2
Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Giá tiền 1kg đường là 14 500 đồng. Cô Lan mua 4kg đường, cô đưa cho người bán hàng 2 tờ 50 000 đồng. Vậy người bán hàng phải trả lại cho cô Lan số tiền là 42 000 đồng.

****************Hết**************
















